
Phòng thi: 1

Giảng đường: A11_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 0901030568 Hoàng Hải Ninh 24/09/2003 KD9E 01

2 000002 0901020412 Nguyễn Thị Thùy Ngân 28/10/2003 KD9G 01

3 000003 0901020432 Nguyễn Lâm Oanh 28/08/2003 KD9N 01

4 000004 0901060667 Nguyễn Văn Hưng 14/10/2003 KA9A 02

5 000005 0901060601 Phí Việt Nhật 14/10/2003 KA9A 02 HP

6 000006 0901060550 Ngô Hồng Triệu 06/06/2003 KA9A 02

7 000007 0901060742 Phùng Quang Trường 02/11/2003 KA9A 02 HP

8 000008 1001021360 Bùi Thị Thu Lan 09/07/2004 KD10A 02

9 000009 1001020178 Thân Ánh Linh 20/09/2004 KD10A 02

10 000010 1001021036 Ngô Thị Yến Nhi 11/12/2004 KD10A 02

11 000011 1001021038 Hà Thị Nhung 04/02/2004 KD10A 02

12 000012 1001020284 Nhạc Thị Thanh Thảo 15/02/2004 KD10A 02

13 000013 1001021064 Trịnh Anh Thơ 29/08/2004 KD10A 02

14 000014 1001020300 Vũ Thu Thủy 23/07/2004 KD10A 02

15 000015 1001020314 Nguyễn Thị Trang 08/08/2004 KD10A 02

16 000016 1001020332 Đỗ Hạ Vi 28/05/2004 KD10B 02

17 000017 1001020123 Nguyễn Minh Hiển 27/11/2004 KD10C 02

18 000018 1001020068 Nguyễn Ngọc Bích 30/06/2004 KD10D 02

19 000019 1001020499 Nguyễn Thị Bảo Chi 08/09/2004 KD10D 02

20 000020 1001020105 Nguyễn Thị Thanh Hà 06/06/2004 KD10D 02 HP

21 000021 1001020156 Vũ Thị Lam 05/10/2004 KD10E 02

22 000022 1001020170 Nguyễn Bảo Linh 21/08/2004 KD10G 02

23 000023 0901020193 Nguyễn Minh Đức 09/02/2003 KD9C 02

24 000024 0901020738 Tạ Thị Hoa 04/06/2003 KD9C 02

25 000025 0901020638 Khuất Duy Hưng 13/12/2003 KD9C 02

26 000026 0901020016 Phạm Thành Đạt 01/08/2003 KD9D 02

27 000027 0901030057 Lưu Quang Minh 29/07/2003 KD9G 02

28 000028 0901020543 Đào Thu Hiền 27/01/2003 KD9M 02

29 000029 0901020068 Hà Huyền Linh 16/01/2003 KD9M 02

30 000030 0901020114 Trần Thị Kim Nghĩa 11/04/2003 KD9M 02

31 000031 0901020303 Phan Thị Huyền Trang 04/10/2003 KD9M 02

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Kế toán tài chính doanh nghiệp HP1

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

32 000032 0901020315 Hoàng Thị Thủy Tiên 27/10/2002 KD9N 02

33 000033 1001030597 Đoàn Gia Linh 14/10/2003 TC10B 02

34 000034 0901010425 Phạm Nguyễn Mai Anh 03/10/2003 TC9B 02 HP

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………



Phòng thi: 1

Giảng đường: A17_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp Ghi chú 

1 000001 0901030100 Giang Thị Hồng Mai 02/06/2003 KA9A 01 HP,ĐK

2 000002 0901020657 Phạm Linh Chi 27/12/2003 KD10D 01

3 000003 0810210486 Ngô Đức Thiện 24/06/2002 KD8D 01 HP,ĐK

4 000004 0901020052 Phạm Lê Thanh Thảo 21/08/2003 KD9B 01

5 000005 0901030040 Phạm Hải Yến 06/05/2003 KD9B 01

6 000006 0901020162 Lê Thị Khánh Ly 03/08/2003 KD9D 01

7 000007 0901020106 Trần Hải Ngọc 10/08/2002 KD9E 01

8 000008 0901020379 Đào Phương Thảo 17/11/2003 KD9E 01 HP

9 000009 0901020528 Trần Đỗ Trung 04/05/2003 KD9E 01

10 000010 0901020940 Phạm Minh Hằng 13/03/2003 KD9H 01

11 000011 0901020793 Phan Thị Thắm 16/07/2003 KD9H 01 HP

12 000012 0901020170 Đào Hồng Nhung 12/01/2003 KD9N 01

13 000013 1104020003 Nguyễn Hữu Gia 10/09/1985 LT11A 01 HP

14 000014 1104020015 Lê Hoàng Kim Suyến 02/10/1996 LT11A 01

15 000015 1105020016 Lê Xuân Thắng 20/11/2000 LTĐH11A 01

16 000016 0810120482 Hoàng Minh Đức 01/01/2002 NH8A 01 HP,ĐK

17 000017 0810120544 Nguyễn Chiến Thắng 19/09/2002 NH8A 01

18 000018 0901010347 Dương Gia Bảo 11/11/2003 NH9A 01

19 000019 0901010123 Ngô Thành Đạt 18/11/2003 NH9A 01

20 000020 0901010203 Trần Ngọc Dung 19/08/2003 NH9A 01

21 000021 0901010351 Ngô Thị Thu Hiền 30/01/2003 NH9A 01

22 000022 0901010056 Nguyễn Quang Minh 16/01/2003 TC9A 01

23 000023 0901010153 Đỗ Phương Thảo 08/04/2003 TC9A 01

24 000024 1104020010 Phạm Thị Loan 12/09/1989 LT11A 01

25 000025 1103020012 Trần Thúy Nga 03/07/1971
LT11A_TC

ĐH
01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Phân tích tài chính doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH





Phòng thi: 1

Giảng đường: A17_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 0901010849 Phùng Thị Phương Anh 03/09/2003 QT9B 01

2 000002 0901030088 Đoàn Quang Đại 07/12/2003 QT9B 01

3 000003 0901030586 Nguyễn Duy Hưng 27/01/2003 QT9B 01 HP

4 000004 0901030151 Phạm Hoàng Lan 19/05/2003 QT9B 01 HP,ĐK

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Quản trị văn phòng

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A12_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 0901030631 Huỳnh Khắc Anh Khiêm 27/04/2003 QT9A 01

2 000002 0901030154 Phạm Quốc Lập 15/01/2003 QT9A 01

3 000003 0901030376 Phạm Thị Đoan Trang 30/07/2003 QT9A 01

4 000004 0901030325 Nguyễn Hồng Diệp 23/11/2003 QT9B 01

5 000005 0901030132 Nguyễn Thị Hoa 09/02/2003 QT9B 01

6 000006 0901030093 Nguyễn Thị Hường 30/01/2003 QT9B 01

7 000007 0901030061 Vũ Quang Huy 21/12/2003 QT9B 01

8 000008 0901030665 Lê Thị Huyền 10/01/2003 QT9B 01

9 000009 0901030151 Phạm Hoàng Lan 19/05/2003 QT9B 01 HP,ĐK

10 000010 0901030069 Đỗ Thị Khánh Linh 17/12/2003 QT9B 01

11 000011 0901030247 Nguyễn Văn Linh 17/08/2003 QT9B 01

12 000012 0901030681 Trịnh Kim Ngân 12/09/2003 QT9B 01

13 000013 0901030916 Nguyễn Thị Phương Nhung 08/12/2003 QT9B 01 HP

14 000014 0901030205 Đào Hồng Quân 30/10/2003 QT9B 01

15 000015 0901030212 Trương Viết Thành 13/09/2002 QT9B 01

16 000016 0901030737 Ngô Phương Kiều Trang 23/06/2003 QT9B 01

17 000017 0901030085 Ngô Thu Trang 09/12/2003 QT9B 01

18 000018 0901030102 Trần Quốc Việt 11/12/2003 QT9B 01

19 000019 0901030046 Nguyễn Xuân Hải Vương 22/08/2003 QT9B 01

20 000020 0901030280 Nguyễn Thị Thu Hương 26/05/2003 QT9C 01

21 000021 0901030377 Đỗ Thị Nhàn 08/12/2003 QT9C 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Quản trị chất lượng

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A12_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 1001020327 Bùi Cát Tường 27/11/2004 KD10B 01

2 000002 0810210486 Ngô Đức Thiện 24/06/2002 KD8D 01

3 000003 0901030207 Ngô Minh Hiển 30/05/2003 KD9D 01

4 000004 0901020099 Nguyễn Phương Linh 04/10/2003 KD9E 01

5 000005 1001031621 Vũ Thị Vân Anh 04/05/2004 QM10A 01

6 000006 1001010801 Nguyễn Tùng Lâm 26/09/2004 TC10A 01 HP,ĐK

7 000007 1001010821 Nguyễn Khoa Lý 12/08/2004 TC10A 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Quản trị học

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: B7_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 0610210171 Hoàng Xuân Huy 11-11-2000 KD6B 01 HP

2 000002 0810210127 Nguyễn Thị Thu Phương 15/10/1998 KD8A 01

3 000003 0810211729 Ngô Thanh Thảo 18/03/2002 KD8A 01

4 000004 0810210821 Nguyễn Thị Ngọc Lan 30/03/2002 KD8C 01 HP

5 000005 0810210405 Phạm Minh Tuấn 01/03/2002 KD8C 01

6 000006 0810211714 Hà Khánh Linh 16/09/2002 KD8H 01

7 000007 0810211715 Trần Thị Minh Ngọc 19/04/2002 KD8H 01

8 000008 0901030206 Vũ Minh Anh 06/11/2003 KD9B 01

9 000009 0901020569 Lưu Thanh Hằng 22/08/2003 KD9B 01

10 000010 0901020352 Đỗ Thị Lan Phương 20/12/2003 KD9B 01 HP

11 000011 0901020839 Nguyễn Thị Ngọc Chi 27/10/2003 KD9C 01

12 000012 0901020116 Nguyễn Thu Hà 24/05/2003 KD9C 01

13 000013 0901020368 Nguyễn Thị Hồng Mai 11/08/2003 KD9C 01

14 000014 0810210103 Nông Đức Mạnh 13/09/2002 KD9C 01

15 000015 0901020201 Nguyễn Hồng Ngọc 02/02/2003 KD9C 01

16 000016 0901020902 Phạm Ngọc Hà 09/10/2003 KD9D 01

17 000017 0901030079 Trần Thị Vân 01/03/2002 KD9D 01

18 000018 0901020379 Đào Phương Thảo 17/11/2003 KD9E 01 HP

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Tin học ứng dụng trong kế toán

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 2

Giảng đường: B8_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000019 0901020202 Đào Ngọc Anh 09/10/2003 KD9G 01 ĐK

2 000020 0901020573 Nguyễn Thị Lan Anh 04/02/2003 KD9G 01

3 000021 0901020832 Hoàng Đức Bình 04/06/2003 KD9G 01

4 000022 0901020393 Vũ Đỗ Hồng Điệp 29/11/2003 KD9G 01

5 000023 0901020757 Nguyễn Thu Hằng 09/08/2003 KD9G 01

6 000024 0901020831 Phạm Thị Liên 09/09/2003 KD9G 01

7 000025 0901020598 Nguyễn Hải Ly 25/11/2003 KD9G 01

8 000026 0901020196 Nguyễn Thanh Toàn 18/10/2003 KD9G 01

9 000027 0901020051 Nguyễn Văn Tú 02/12/2003 KD9G 01

10 000028 0901020445 Lê Thùy Dung 13/04/2003 KD9K 01

11 000029 0901010210 Lê Nguyễn Phương Nhi 17/12/2003 KD9K 01

12 000030 0901020166 Hoàng Minh Tuấn Anh 06/04/2003 KD9N 01

13 000031 0901020360 Mai Tùng Dương 30/10/2003 KD9N 01

14 000032 0901020691 Phan Thùy Hương 27/04/2003 KD9N 01

15 000033 0901020750 Lê Thị Hương Lan 21/04/2003 KD9N 01

16 000034 0901030226 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 01/04/2003 KD9N 01

17 000035 0901020170 Đào Hồng Nhung 12/01/2003 KD9N 01

18 000036 0901030033 Nguyễn Hồng Phúc 16/09/2003 KD9N 01

19 000037 0901010899 Nguyễn Thị Huyền Trang 18/11/2003 KD9N 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Tin học ứng dụng trong kế toán

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A11_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 0901020757 Nguyễn Thu Hằng 09/08/2003 KD9G 01

2 000002 0901020051 Nguyễn Văn Tú 02/12/2003 KD9G 01

3 000003 0901020360 Mai Tùng Dương 30/10/2003 KD9N 01

4 000004 0901020025 Bùi Minh Anh 27/04/2003 QT9A 01

5 000005 0901030046 Nguyễn Xuân Hải Vương 22/08/2003 QT9B 01

6 000006 1001030586 Phạm Ngọc Huyền 23/01/2004 CT10A 02

7 000007 1001041434 Lê Ngọc Khang 02/02/2004 CT10A 02

8 000008 1001060361 Phạm Thu Hương 18/08/2004 KA10A 02

9 000009 0810611743 Nguyễn Thị Khánh Linh 19/08/2002 KA8A 02

10 000010 0901010481 Trần Trung Đức 16/01/2003 KA9A 02

11 000011 0901020273 Nguyễn Tố Uyên 24/09/2003 KA9A 02

12 000012 1001020931 Nguyễn Minh Anh 09/07/2004 KD10A 02

13 000013 1001021360 Bùi Thị Thu Lan 09/07/2004 KD10A 02

14 000014 1001020178 Thân Ánh Linh 20/09/2004 KD10A 02

15 000015 1001020220 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 20/11/2004 KD10A 02

16 000016 1001021057 Nguyễn Phương Thảo 16/10/2004 KD10A 02 HP

17 000017 1001020284 Nhạc Thị Thanh Thảo 15/02/2004 KD10A 02

18 000018 1001020300 Vũ Thu Thủy 23/07/2004 KD10A 02

19 000019 1001020309 Đỗ Quỳnh Trang 20/08/2004 KD10A 02

20 000020 1001020314 Nguyễn Thị Trang 08/08/2004 KD10A 02

21 000021 1001020329 Nguyễn Thị Tố Uyên 23/04/2004 KD10A 02 HP

22 000022 1001020045 Nguyễn Thị Phương Anh 06/08/2004 KD10B 02

23 000023 1001020252 Nhâm Trần Mai Phương 16/05/2003 KD10B 02

24 000024 1001020025 Hoàng Thị Mai Anh 02/08/2004 KD10C 02

25 000025 1001020123 Nguyễn Minh Hiển 27/11/2004 KD10C 02

26 000026 1001020105 Nguyễn Thị Thanh Hà 06/06/2004 KD10D 02 HP

27 000027 1001020137 Đinh Lê Quốc Hưng 03/06/2004 KD10D 02

28 000028 1001021419 Nguyễn Thị Diệu Hương 29/07/2004 KD10D 02

29 000029 1001020216 Lê Thị Bích Ngọc 15/03/2004 KD10D 02

30 000030 1001020228 Đinh Yến Nhi 03/02/2004 KD10D 02

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Mô hình toán kinh tế

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỘ TÀI CHÍNH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A11_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000031 1001030470 Hoàng Bá Nam Anh 24/09/2004 QT10B

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

(Thi ghép do hoãn thi học kỳ 2 năm học 2023-2024)

Học phần: Mô hình toán kinh tế

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 2

Giảng đường: A12_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000031 1001020325 Lương Thị Ngọc Tú 30/12/2004 KD10D 02

2 000032 1001020789 Trịnh Thị Huế 11/11/2004 KD10E 02

3 000033 1001020156 Vũ Thị Lam 05/10/2004 KD10E 02

4 000034 1001021042 Dương Thanh Phương 16/09/2004 KD10E 02

5 000035 1001021572 Phan Thị Thơm 29/12/2003 KD10E 02

6 000036 1001021013 Lại Thị Thảo Ly 19/09/2004 KD10G 02

7 000037 1001020100 Nguyễn Thu Giang 21/11/2003 KD10H 02

8 000038 1001020173 Nguyễn Ngọc Linh 21/11/2003 KD10H 02

9 000039 1001020194 Nguyễn Thị Hoàng Mai 11/08/2004 KD10H 02

10 000040 0810210111 Lương Thu Nga 06/09/2002 KD8B 02

11 000041 0810211016 Bùi Thị Khánh Thùy 09/10/2001 KD8C 02 HP,ĐK

12 000042 0810210099 Hoàng Thị Bảo Ly 05/08/2002 KD8D 02

13 000043 0810211714 Hà Khánh Linh 16/09/2002 KD8H 02

14 000044 0901020193 Nguyễn Minh Đức 09/02/2003 KD9C 02

15 000045 0901021004 Trần Phương Nhung 21/09/2003 KD9D 02

16 000046 0901030568 Hoàng Hải Ninh 24/09/2003 KD9E 02 ĐK

17 000047 0901020412 Nguyễn Thị Thùy Ngân 28/10/2003 KD9G 02

18 000048 0901020066 Đặng Hồng Thắm 04/03/2003 KD9K 02

19 000049 0901020068 Hà Huyền Linh 16/01/2003 KD9M 02

20 000050 0901020303 Phan Thị Huyền Trang 04/10/2003 KD9M 02

21 000051 1001070453 Hàn Quốc Tuấn 21/04/2004 KL10A 02 HP

22 000052 1001010784 Trần Minh Hiếu 06/12/2004 NH10A 02

23 000053 1001010813 Nguyễn Hà Linh 24/08/2004 NH10A 02

24 000054 1001010832 Hà Khánh Nam 25/12/2003 NH10A 02 HP

25 000055 1001010851 Nguyễn Ngọc Quân 03/10/2004 NH10A 02

26 000056 1001010297 Lê Long Thuỷ 15/10/2000 NH10A 02

27 000057 1001010876 Vũ Huy Tiến 08/06/2004 NH10A 02

28 000058 1001010888 Lương Ngọc Tùng 16/12/2004 NH10A 02

29 000059 0901010134 Tống Đăng Minh 23/11/2003 NH9A 02

30 000060 0901010047 Trần Phú Minh 18/05/2003 NH9A 02

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Mô hình toán kinh tế

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 3

Giảng đường: A13_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000061 0901010640 Nguyễn Như Quỳnh 20/10/2003 NH9A 02

2 000062 0901070772 Đào Việt Tuấn 10/05/2003 QL9A 02 HP

3 000063 1001030554 Phạm Thúy Hiền 11/04/2004 QM10A 02

4 000064 1001030674 Nguyễn Văn Quý 09/11/2000 QM10B 02

5 000065 0901030537 Nguyễn Hoài Lam 09/06/2003 QM9A 02

6 000066 0901030141 Hà Hoài Thanh 29/11/2002 QM9A 02

7 000067 1001031198 Nguyễn Thị Hồng Ánh 14/04/2004 QT10A 02

8 000068 1001030501 Vi Ngọc Hương Chi 06/01/2004 QT10A 02

9 000069 1001030557 Nguyễn Ngọc Hiếu 28/06/2004 QT10A 02

10 000070 1001030668 Nguyễn Thị Thu Phương 13/12/2004 QT10A 02

11 000071 1001030684 Nguyễn Trọng Tài 25/08/2004 QT10A 02

12 000072 1001030524 Phạm Văn Trung Đức 08/12/2004 QT10B 02

13 000073 1001030805 Đỗ Ngọc Linh 15/08/2004 QT10B 02

14 000074 1001031258 Nguyễn Thùy Linh 08/12/2004 QT10B 02

15 000075 1001030616 Đỗ Thị Khánh Ly 02/05/2004 QT10B 02

16 000076 0810310875 Vũ Thành Thép 20/10/2002 QT8B 02

17 000077 0901030695 Phạm Trung Kiên 08/08/2003 QT9A 02

18 000078 0901030753 Nguyễn Mai Thùy Linh 17/11/2003 QT9A 02

19 000079 0901030662 Đặng Anh Quân 01/10/2003 QT9A 02 HP

20 000080 1001010750 Nguyễn Ngọc Anh 20/11/2004 TC10B 02

21 000081 1001030597 Đoàn Gia Linh 14/10/2003 TC10B 02

22 000082 1001010215 Trần Trọng Nghĩa 05/10/2004 TC10B 02

23 000083 0810110986 Đào Minh Tuấn 14/07/2002 TC8A 02

24 000084 0901010544 Đặng Quỳnh Hoa 08/10/2003 TC9A 02

25 000085 0901010156 Phạm Hoàng Thái 10/12/2003 TC9B 02 HP

26 000086 1001080386 Nguyễn Trần Ngọc Anh 08/11/2004 TM10A 02

27 000087 1001081106 Đặng Đình Gia Bảo 10/06/2004 TM10A 02

28 000088 1001080393 Bùi Minh Hồng 05/10/2004 TM10A 02

29 000089 1001080420 Nguyễn Thị Thảo 06/11/2004 TM10A 02

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Mô hình toán kinh tế

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A11_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 1001020123 Nguyễn Minh Hiển 27/11/2004 KD10C 01

2 000002 1001020173 Nguyễn Ngọc Linh 21/11/2003 KD10H 01

3 000003 0901020068 Hà Huyền Linh 16/01/2003 KD9M 01

4 000004 1001010832 Hà Khánh Nam 25/12/2003 NH10A 01

5 000005 1001010851 Nguyễn Ngọc Quân 03/10/2004 NH10A 01

6 000006 1001010297 Lê Long Thuỷ 15/10/2000 NH10A 01

7 000007 1001030557 Nguyễn Ngọc Hiếu 28/06/2004 QT10A 01

8 000008 1001030668 Nguyễn Thị Thu Phương 13/12/2004 QT10A 01

9 000009 1001081106 Đặng Đình Gia Bảo 10/06/2004 TM10A 01

10 000010 1001080393 Bùi Minh Hồng 05/10/2004 TM10A 01

11 000011 1001020228 Đinh Yến Nhi 03/02/2004 KD10D 02

12 000012 1001020042 Nguyễn Thị Lan Anh 04/09/2004 KD10E 02

13 000013 1001021013 Lại Thị Thảo Ly 19/09/2004 KD10G 02

14 000014 1001070453 Hàn Quốc Tuấn 21/04/2004 KL10A 02 HP

15 000015 1001031198 Nguyễn Thị Hồng Ánh 14/04/2004 QT10A 02

16 000016 1001010750 Nguyễn Ngọc Anh 20/11/2004 TC10B 02

17 000017 1001040002 Đỗ Tuấn Anh 14/12/2004 CT10A 03

18 000018 1001041434 Lê Ngọc Khang 02/02/2004 CT10A 03

19 000019 1001061083 Cam Thảo Vân 16/07/2004 KA10A 03

20 000020 1101060337 Hoàng Minh Châu 27/10/2005 KA11A 03

21 000021 1101061075 Phùng Xuân Tấn Dũng 15/02/2005 KA11A 03

22 000022 1101060347 Nguyễn Hữu Hoàng 21/06/2005 KA11A 03

23 000023 1101061079 Đỗ Tuấn Mạnh 01/05/2005 KA11A 03

24 000024 1101060361 Bùi Thị Phương Thùy 15/10/2005 KA11A 03

25 000025 1101061350 Tạ Thị Minh Trang 12/08/2005 KA11A 03

26 000026 1001020931 Nguyễn Minh Anh 09/07/2004 KD10A 03

27 000027 1001020178 Thân Ánh Linh 20/09/2004 KD10A 03

28 000028 1001020025 Hoàng Thị Mai Anh 02/08/2004 KD10C 03

29 000029 1001020034 Ngô Ngọc Anh 05/12/2004 KD10C 03

30 000030 1001020207 Nguyễn Thị Ngọc Nam 08/04/2004 KD10C 03

31 000031 1001021032 Trương Thị Ngọc 30/07/2004 KD10C 03

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Kinh tế chính trị Mác - Lênin

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

32 000032 1001021519 Nguyễn Thị Thu Giang 18/09/2004 KD10D 03

33 000033 1101020044 Phạm Thanh Bình 19/01/2005 KD11A 03 HP

34 000034 1101021349 Nguyễn Thị Ngọc Mai 09/02/2005 KD11B 03

35 000035 1101020164 Trần Phương Linh 07/04/2005 KD11C 03

36 000036 1101020326 Nguyễn Hà Vy 18/04/2005 KD11C 03

37 000037 1101021017 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/04/2005 KD11D 03

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………



Phòng thi: 2

Giảng đường: A12_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000038 1101020235 Lê Thị Thu Phương 14/03/2005 KD11D 03

2 000039 1101020253 Trần Thị Diệu Quỳnh 28/07/2005 KD11D 03

3 000040 1101020019 Nguyễn Phương Anh 06/11/2005 KD11E 03

4 000041 1101020114 Phạm Thúy Hường 02/10/2005 KD11E 03

5 000042 1101020175 Nguyễn Cẩm Ly 01/07/2005 KD11E 03

6 000043 1101021132 Nguyễn Thị Thúy Nga 14/01/2005 KD11E 03

7 000044 1101020297 Lục Hà Trang 11/03/2005 KD11G 03

8 000045 1101020304 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/02/2005 KD11G 03

9 000046 1101020321 Hoàng Thị Thanh Vân 15/10/2005 KD11G 03

10 000047 0810210173 Phạm Thu Uyên 01/03/2002 KD8G 03

11 000048 1101030486 Phạm Việt Anh 24/11/2005 QM11A 03 HP,ĐK

12 000049 1101030494 Hoàng Thị Ngọc Ánh 04/03/2005 QM11A 03

13 000050 1101030501 Nguyễn Ngọc Bích 10/09/2005 QM11A 03

14 000051 1101030340 Vũ Tiến Đạt 20/10/2005 QM11A 03

15 000052 1101031369 Nguyễn Hữu Hải 13/06/2005 QM11A 03

16 000053 1101030554 Hồ Thị Hồng 07/07/2005 QM11A 03

17 000054 1101030585 Lê Mai Lan 20/09/2005 QM11A 03

18 000055 1101030596 Lê Thuỳ Linh 04/09/2005 QM11A 03

19 000056 1101031220 Tạ Thị Hồng Nhung 16/08/2005 QM11A 03

20 000057 1101030757 Lê Hải Yến 20/06/2005 QM11A 03

21 000058 1001030546 Trần Thị Mỹ Hạnh 22/11/2003 QT10B 03

22 000059 1001030575 Vũ Đức Quang Huy 27/10/1999 QT10B 03 HP

23 000060 1101030752 Nguyễn Ý Vy 02/10/2005 QT11A 03

24 000061 1101030496 Nguyễn Ngọc Ánh 24/12/2005 QT11B 03

25 000062 1101030539 Nguyễn Duy Hải 02/09/2005 QT11B 03

26 000063 1101030441 Lưu Thị Thu Huyền 26/11/2005 QT11B 03 HP

27 000064 1101030666 Nguyễn Xuân Phong 18/04/2005 QT11B 03

28 000065 1101030728 Nguyễn Kiều Trinh 03/10/2005 QT11B 03

29 000066 1101030741 Thẩm Thị Tố Uyên 30/09/2005 QT11B 03

30 000067 1101030755 Chử Thị Yến 11/06/2005 QT11B 03

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Kinh tế chính trị Mác - Lênin

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

31 000068 1101010828 Phùng Thị Thu Hương 13/12/2005 TC11A 03

32 000069 1101011305 Nguyễn Thanh Thu 27/01/2005 TC11A 03

33 000070 0810110556 Phùng Đức Vinh 30/01/2002 TC8A 03 HP

34 000071 0901010153 Đỗ Phương Thảo 08/04/2003 TC9A 03

35 000072 1001080382 Đinh Duy Anh 24/11/2004 TM10A 03

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………



Phòng thi: 1

Giảng đường: A11_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 0901060601 Phí Việt Nhật 14/10/2003 KA9A 01

2 000002 0901060742 Phùng Quang Trường 02/11/2003 KA9A 01 HP

3 000003 1001020123 Nguyễn Minh Hiển 27/11/2004 KD10C 01

4 000004 1001020156 Vũ Thị Lam 05/10/2004 KD10E 01

5 000005 0901020720 Nguyễn Thị Trâm Anh 17/12/2003 KD9D 01

6 000006 0901020502 Trần Thị Thu Hà 17/08/2003 KD9E 01

7 000007 0901020757 Nguyễn Thu Hằng 09/08/2003 KD9G 01

8 000008 0901020412 Nguyễn Thị Thùy Ngân 28/10/2003 KD9G 01 ĐK

9 000009 0901020177 Hoàng Linh Chi 28/04/2003 KD9M 01 HP,ĐK

10 000010 1001030597 Đoàn Gia Linh 14/10/2003 TC10B 01

11 000011 1001021036 Ngô Thị Yến Nhi 11/12/2004 KD10A 02

12 000012 1001020284 Nhạc Thị Thanh Thảo 15/02/2004 KD10A 02

13 000013 0901030040 Phạm Hải Yến 06/05/2003 KD9B 02

14 000014 0901020902 Phạm Ngọc Hà 09/10/2003 KD9D 02 ĐK

15 000015 0901020499 Nguyễn Minh Phương 12/08/2003 KD9E 02

16 000016 0901020361 Lê Quỳnh Trang 08/11/2003 KD9N 02

17 000017 0901010156 Phạm Hoàng Thái 10/12/2003 TC9B 02

18 000018 1001040001 Vũ Đức An 31/03/2004 CT10A 03 HP,ĐK

19 000019 1001021410 Trần Thị Thanh Huyền 29/09/2003 KD10A 03

20 000020 1001020261 Trương Thị Quyên 16/02/2004 KD10G 03

21 000021 1001010812 Nguyễn Diệp Linh 25/07/2004 NH10A 03

22 000022 1001010859 Nguyễn Quang Thắng 21/10/2003 NH10A 03

23 000023 0610120759 Lê Thị Thùy Trang 30-10-2000 NH8A 03

24 000024 1001030684 Nguyễn Trọng Tài 25/08/2004 QT10A 03

25 000025 0901030154 Phạm Quốc Lập 15/01/2003 QT9A 03

26 000026 0901030235 Chu Thị Châm Oanh 26/10/2003 QT9A 03

27 000027 0901010301 Ngô Anh Tuấn 05/04/2003 QT9B 03

28 000028 0901010237 Nguyễn Huy Hiệu 15/09/2003 TC9B 03 HP,ĐK

29 000029 0901080176 Nguyễn Huyền Đức 01/07/2000 TM9A 03

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Chủ nghĩa xã hội khoa học

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A13_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 0901021004 Trần Phương Nhung 21/09/2003 KD9D 01

2 000002 0901030568 Hoàng Hải Ninh 24/09/2003 KD9E 01

3 000003 0901020379 Đào Phương Thảo 17/11/2003 KD9E 01

4 000004 0901020412 Nguyễn Thị Thùy Ngân 28/10/2003 KD9G 01

5 000005 0901020421 Đào Mạnh Sơn 02/11/2003 KD9G 01

6 000006 0901020304 Nguyễn Thị Thu Hồng 06/06/2003 KD9M 01 ĐK

7 000007 0901020819 Phan Thị Thơ 08/06/2003 KD9N 01

8 000008 0901010123 Ngô Thành Đạt 18/11/2003 NH9A 01

9 000009 0901030093 Nguyễn Thị Hường 30/01/2003 QT9B 01

10 000010 0901030061 Vũ Quang Huy 21/12/2003 QT9B 01

11 000011 0901030205 Đào Hồng Quân 30/10/2003 QT9B 01

12 000012 0901030102 Trần Quốc Việt 11/12/2003 QT9B 01

13 000013 0901030046 Nguyễn Xuân Hải Vương 22/08/2003 QT9B 01

14 000014 0901010544 Đặng Quỳnh Hoa 08/10/2003 TC9A 01

15 000015 0901010056 Nguyễn Quang Minh 16/01/2003 TC9A 01

16 000016 0901060667 Nguyễn Văn Hưng 14/10/2003 KA9A 02

17 000017 0901060723 Nguyễn Trí Phong 05/12/2003 KA9A 02

18 000018 0901060550 Ngô Hồng Triệu 06/06/2003 KA9A 02 HP

19 000019 0810211016 Bùi Thị Khánh Thùy 09/10/2001 KD8C 02

20 000020 0810811035 Đỗ Thu Giang 09/10/2002 KD9B 02

21 000021 0901020024 Vũ Nhật Minh 13/07/2003 KD9B 02

22 000022 0901020166 Hoàng Minh Tuấn Anh 06/04/2003 KD9N 02

23 000023 0810120886 Nguyễn Văn Hiển 16/09/2001 NH8A 02

24 000024 0901020094 Đỗ Văn Bình 19/10/2003 QL9A 02

25 000025 0810310875 Vũ Thành Thép 20/10/2002 QT8B 02

26 000026 0901030662 Đặng Anh Quân 01/10/2003 QT9A 02

27 000027 0901030295 Phạm Bùi Minh Thuận 25/02/2003 QT9C 02

28 000028 0901010246 Hoàng Thái Hà 27/10/2003 TC9B 02

29 000029 0901080175 Đào Nguyễn Hồng Quân 04/12/2003 TM9A 02

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH



Phòng thi: 1

Giảng đường: A11_CS2

STT SBD Mã SV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp
Lớp 

HP
Phách

Điểm 

thi

Số 

tờ
Ký nộp

Ghi 

chú 

1 000001 1001020306 Nguyễn Thị Minh Trâm 21/09/2004 KD10D 01

2 000002 1001021012 Hoàng Hương Ly 02/12/2004 KD10E 01

3 000003 0901020790 Vũ Mai Phương 24/06/2003 KD9M 01

4 000004 1001031621 Vũ Thị Vân Anh 04/05/2004 QM10A 01 HP,ĐK

5 000005 1001031676 Lê Thị Hà Trang 10/07/2004 QM10A 01

6 000006 0901030662 Đặng Anh Quân 01/10/2003 QT9A 01

Tổng số sinh viên dự thi:………. Ngày …... tháng …. Năm …..

Tổng số tờ giấy thi:………. Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

Tổng số biên bản:…………

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ THI HẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ HÈ ĐỢT 2

 NĂM HỌC 2023-2024

Học phần: Kinh tế học vi mô

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH  - QUẢN TRỊ KINH DOANH


